
Ghi chú: Danh sách dự thảo KHÔNG phải là danh sách chính thức. 

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học
STC

ĐK

TBHT

hệ 4

TBHT

hệ 10

Điểm rèn 

luyện

Xếp loại 

học bổng
Ghi chú

Quản trị kinh doanh

1 2431310327 Phạm Thị Diễm Quỳnh Nữ 16/08/2005 24ĐAQT01 20 3,60 8,10 87,00 Giỏi

2 2431310306 Huỳnh Trần Xuân Nguyên Nữ 13/08/2006 24ĐAQT01 17 3,53 8,32 81,00 Giỏi

3 2431310489 Huỳnh Diễm Quỳnh Nữ 06/10/2006 24ĐAQT01 17 3,29 7,78 69,00 Khá

Kỹ thuật hàng không 

1 2433520118 Nguyễn Quang Anh Nam 03/10/2005 24ĐAKT01 17 3,47 8,32 83,00 Giỏi

2 2433520133 Nguyễn Tài Đức Nam 22/12/2001 24ĐAKT01 17 3,29 7,97 80,00 Giỏi

Khoá 2025

Kinh tế vận tải

1 2534740011 Nguyễn Thủy Vi Nữ 04/10/2007 25ĐALO01 20 3,70 8,58 94,00 Xuất sắc

2 2534740007 Lê Nhật Trúc Quỳnh Nữ 01/01/2007 25ĐALO01 20 3,63 8,42 90,00 Xuất sắc

Kỹ thuật hàng không

1 2534510043 Phùng Trí Khánh Nam 09/06/2007 25ĐAKT01 17 3,76 8,89 91,00 Xuất sắc

2 2534510037 Lê Trần Tuyết Minh Nữ 28/02/2007 25ĐAKT01 17 3,74 8,65 87,00 Giỏi

3 2534510048 Hà Nhật Nam Nam 01/02/2007 25ĐAKT01 17 3,65 8,44 85,00 Giỏi

Quản lý hoạt động bay

1 2534710005 Nguyễn Ngọc Thảo Ngân Nữ 19/04/2007 25ĐAKLQL 16 4,00 9,19 97,00 Xuất sắc

2 2534710021 Thái Bảo Hân Nữ 14/04/2007 25ĐAKLQL 16 4,00 9,01 96,00 Xuất sắc

3 2534710026 Đặng Hồng Anh Nữ 11/05/2007 25ĐAKLQL 16 4,00 9,05 95,00 Xuất sắc

Quản trị kinh doanh

1 2534310002 Quách Minh Thư Nữ 05/11/2007 25ĐAQH01 18 3,69 8,46 87,00 Giỏi

2 2534310031 Ngô Hồng Vy Nữ 01/01/2004 25ĐAQH01 18 3,53 8,35 93,00 Giỏi
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Quản lý hoạt động bay - xét sau khi hoàn tất điểm học kỳ

Kinh tế vận tải - xét sau khi hoàn tất điểm học kỳ
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